PHÒNG GD&ĐT TP HƯNG YÊN
TRƯỜNG THCS BẢO KHÊ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II

 NĂM HỌC 2017-2018
MÔN ĐỊA LÝ LỚP 6
	  Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TNKQ
	                  TL
	

	1. Các mỏ khoáng sản
	Biết về các loại khoáng sản  
	Hiểu công dụng của các loại  khoáng sản 
	
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỷlệ%  
	3câu
0,75đ
7,5%
	2câu
0,5đ
5%
	
	5câu
1,25đ
12,5%

	2.Lớp vỏ khí
	-Biết các loại khối khí chính trên trái đất.
	-Hiểu các thành phần của không khí và cách phân loại khối khí nóng, lạnh
-Hiểu được sự biến tính của khối khí
	
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỷlệ%  
	2câu
0,5đ
            5%
	2câu
0,5
           5%
	
	4 câu

1đ

10%

	3.Thời tiết ,khí hậu,

nhiệt độ
	-Nắm được khái niệm, đặc điểm của thời tiết,khí hậu
	
	Đọc biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa      
H 56 – 57 sgk.
	

	Số câu:

Số điểm: Tỷlệ%  
	3câu
0,75đ
7,5%
	
	1câu
2đ
20%
	4câu
2,75đ
27,5%

	4.Khí áp và gió trên Trái Đất.
	- Biết  được các đới khí hậu trên Trái Đất.

	-Hiểu được phạm vi hoạt động của gió Tín Phong
-Hiểu nguyên nhân sinh ra gió.
	
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỷ lệ 
	1câu
0,25

2,5%
	2câu
0,5

5%
	
	3câu

0,75%

7,5%

	5.

Sông và Hồ
	-Biết được khái niệm về sng
	Tác dụng của sông.
	Những lợi ích của sông ngòi đối với sản xuất và đời sống?  Nêu nguyên nhân làm cho nước sông bị ô nhiễm?giải pháp?
	

	Sốcâu:

Số điểm: 

Tỷ lệ:  %  
	1câu

0,25đ
2,5%
	1câu

0,25đ
2,5%
	1câu

3đ
30%
	3 câu

3,5đ

35%

	6.Biển và đại dương

	
	Hiểu nguồn gốc của muối ở các biển và đại dương. Sự vận động của biển và đại dương.
	
	

	Số điểm: 

Tỷ lệ: %  
	
	3câu
0,75đ
7,5%
	
	3câu
0,75đ
7,5%

	Tổng

Số đểm: 

Tỷlệ%  
	10 câu
2,5 điểm.

       25%
	10 câu
2,5đ
          25%
	2 câu
5đ

50%
	22 câu
10đ

      100%


   i
Năng lực chuyên biệt: giải thích các hiện trạng thực tế, tư duy sáng...
PHÒNG GD&ĐT TP HƯNG YÊN        KÌ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG THCS BẢO KHÊ                              HỌC KÌ II, MÔN ĐỊA LÍ 6
                                                    Năm học 2017-2018
                                                                              Thời gian 45 phút

ĐỀ BÀI

I.TRẮC NGHIỆM (5 điểm)  (0,25 điểm/ câu)
         Hãy chép lại  các  đáp án đúng.
Câu 1: Khoáng sản năng lượng gồm những loại nào?

A.Than đá, than bùn …                            C. Sắt, ti tan…

B.Dầu mỏ, khí đốt…                                 D. Muối mỏ, đá vôi..

Câu 2 : Khoáng sản phi kim loại gồm những loại nào?

A. Cát, sỏi..…                                                     B Sắt, ti tan, …

C. Đồng, chì…                                                    D. Thạch anh, đá vôi…
Câu 3: Công dụng của  khoáng sản năng lượng?

 A. Nhiên liệu cho công nghiệp năng lượng…
 B. Nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất…

 C. Nguyên liệu sản xuất phân bón…

 D. Nguyên liệu sản xuất đồ gốm…

Câu 4: Khoáng sản kim loại chia thành:

A. Kim loại đen                                                   C. Kim loại màu.

B. Kim loại quý                                                    D. Kim loại hiếm… 

Câu 5:  Công dụng của Kim loại?

A.Nguyên liệu cho luyện kim đen và luyện kim màu.

B. Nguyên liệu làm ra năng lượng.

C. Sản xuất ra các loại gang thép.

D. Nguyên liệu sản xuất phân bón.

                Hãy chép lại đáp án đúng nhất.
Câu 6:  Mặt tiếp xúc bên dưới  là đại dương thì hình thành nên khối khí :
A. Khối khí đại dương.                                 B. Khối khí bán đại dương.

     C. Khối khí lục địa.                                   D. Khối khí bán lục địa.

Câu 7:  Được hình thành trên các vùng vĩ độ thấp có nhiệt độ tương đối cao là :
A. Khối khí khô.                                 C. Khối khí nóng.

B. Khối khí ẩm.                                   D. Khối khí lạnh.

Câu 8: Thành phần chiếm % lớn nhất của không khí là:
        A.  Axít.                                                       B. Khí Nitơ, ôxi...

        C. Hơi nước và các khí khác.                       D. Cácbonnat.

Câu 9: Trái Đất có mấy đới khí hậu ?
A. 3 đới                       B. 4 đới                          C. 5 đới                 D. 6 đới.
Câu 10: Về việc đi lại của con người, sông có tác dụng :
A. Sông cung cấp nước cho con người và cây trồng.
B. Sông cung cấp thủy sản.
C. Sông là đường giao thông vận tải.
D.  Sông 

Câu 11: Độ muối ở các biển và đại dương là do:

A. Nước sông hòa tan các loại muối từ đất, đá trong lục địa đưa ra.
B. Thần linh cho muối.

C. Tự nước biển sinh ra muối.                   
D. Con người đổ muối xuống biển.

Câu 12:  Nước biển và đại dương có 3 sự vận động là:

A. Thủy chế.                                             B. Thủy triều.

C. Sóng.                                                    D. Dòng biển, sóng và thủy triều.
Câu 13: Hậu quả của sóng thần là:
A. Phá hủy nhà cửa, công trình, cuốn người, vật, phương tiện ra biển.

B.Chỉ gây thiệt hại cho hoa màu.      
C. Không gây thiệt hại gì.
D. Các đáp án trên đều đúng.
Câu 14:  Loại gió thổi từ các đai cao áp chí tuyến về đai áp thấp xích đạo là:
A. Gió Đông cực.                               B. Gió tín phong.

C. Gió Tây ôn đới.                             D. Gió Nam đới.
Câu 15: Nguồn chính cung cấp hơi nước cho khí quyển là: 

A . Nước trong các biển và đại dương  B. Nước trong các biển.
C. Nước trong hồ,                                 D. Nước từ động thực vật và con người thải ra.

        Chép lại đáp án đúng điền vào những chỗ trống thích hợp.

Câu 16: Các khối khí không............ tại chỗ, chúng luôn........... và làm thay đổi thời tiết ở những nơi chúng đi qua.

             A. Đứng yên.                                                      C. Di chuyển.

             B. Phát triển.                                                       D. Biến hóa. 

Câu 17
Thời tiết là sự biểu hiện của các.......... ở một ......... trong một thời gian ngắn.

              A. Khí tượng.                                     B. Địa phương.

              C. Thời tiết.                                        D. Ở một châu lục.

Câu 18:Gió tín phong và gió Tây ôn đới không thổi............ theo hướng kinh tuyến mà hơi ......... về phía tay phải ở nửa cầu Bắc và về phía tay trái ở nửa cầu Nam. 

              A.   Thẳng                                                        C. Nghiêng.

              B. Lệch                                                            D. Ngả         
Câu 19  Gió là sự chuyển động của không khí từ các khu...............về các khu. ...... ... . 
   A. Khởi động.                                                      B. Khí áp cao.

   C. Chuyển động.                                                  D. Khí áp thấp.

Câu 20: Sông là........... tương đối ổn định trên.................

A. Dòng chảy thường xuyên.                               C. Bề mặt lục địa.

B.Dòng chảy cố định.                                           D. Trái đất.

II .TỰ LUẬN ( 5 điểm)
Câu 21( 3 điểm)

a,  Bằng những hiểu biết thực tế, em hãy cho biết những lợi ích của sông ngòi đối với sản xuất và đời sống?  (1 điểm)
b, Nêu nguyên nhân làm cho nước sông bị ô nhiễm? Theo em, chúng ta sẽ xử lí như thế nào trước thực trạng này? (2 điểm)
Câu 22(2điểm)

Quan sát hai biểu đồ hình 56,57 và trả lời các câu hỏi:
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 Hình 56. Biểu đồ nhiệt độ,                                 Hình 57. Biểu đồ nhiệt độ,

lượng mưa của điểm A.                                      lượng mưa của điểm B.

Quan sát hai biểu đồ hình 56,57 và trả lời các câu hỏi:

	Nhiệt độ và lượng mưa
	Biểu đồ của địa điểm A
	Biểu đồ của địa điểm B

	Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào?
	 
	

	Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng nào?
	
	

	Những tháng có mưa nhiều bắt đầu từ tháng mấy đến tháng mấy?
	
	


                                             …….Hết…….
	PHÒNG GD&ĐT TP HƯNG YÊN        
TRƯỜNG THCS Bảo Khê           

	             ĐÁP ÁN KIỂM TRA KSCL HỌCKÌ II
NĂM HỌC  2017-2018
Môn : Địa Lý 6   
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)



I.Trắc nghiệm (5điểm) Mỗi ý đúng 0,25 điểm

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A B
	11
	A

	2
	A D
	12
	D

	3
	A B
	13
	A

	4
	A C
	14
	A

	5
	A C
	15
	A

	6
	A
	16
	A C

	7
	C
	17
	A B

	8
	B
	18
	A B

	9
	C
	19
	B D

	10
	C
	20
	A C


II.Tự luận :(5điểm)
Câu 21(3điểm)

a,-Lợi ích của sông:cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của con người, vận chuyển phù sa bồi đắp lên các đồng bằng phù sa màu mỡ, tạo môi trường để đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, là đường giao thông thủy đi lại ….( 1 điểm)
b,  -Nguyên nhân làm cho nước sông bị ô nhiễm :rác thải từ các khu dân cư, đô thị; các hoá chất độc hại từ các khu công nghiệp, phân bón hóa học, thuốc trừ sâu ở các đồng bằng….(1 điểm)
-Phương hướng giải quyết vấn nạn ô nhiễm dòng sông....(1 điểm) GV để học sinh trình bày bằng hiểu biết của mình .
Câu 22(2điểm)
	Nhiệt độ và lượng mưa
	Biểu đồ của địa điểm A
	Biểu đồ của địa điểm B

	Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào?
	 Tháng 5
	Tháng 12

	Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng nào?
	Tháng 12
	Tháng 6

	Những tháng có mưa nhiều bắt đầu từ tháng mấy đến tháng mấy?
	Tháng 7,8
	Tháng 1,2,3,10,11,12.


PHÒNG GD&ĐT TP HƯNG YÊN
TRƯỜNG THCS BẢO KHÊ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II

 NĂM HỌC 2017-2018
MÔN ĐỊA LÝ LỚP 7
	           Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TNKQ
	                  TL
	

	1, Châu Mĩ
	Biết được các đặc điểm về thiên nhiên, dân cư, và kinh tế của châu Mĩ
	Hiểu được các đặc điểm về thiên nhiên, dân cư, và kinh tế của châu Mĩ
	Những đặc điểm của rừng A-ma-zôn?

Hiện trang khai thác rừng A-ma-zôn đã tác động như thế nào đến môi trường? 

Nêu giải pháp để  bảo vệ rừng A-ma-zôn?
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỷlệ%  
	3câu
0,75đ
7,5%
	2câu
0,5đ
5%
	1câu
3đ
30%
	6 câu
4,25đ
42,5%

	2. Châu Nam Cực
	Biết được các đặc điểm về thiên nhiên, dân cư, và kinh tế của châu Nam Cực
	Hiểu được các đặc điểm về thiên nhiên, dân cư, và kinh tế của châu Nam cực
	
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỷlệ%  
	3câu
0,75đ
7,5%
	2câu
0,5
           5%
	
	5  câu
1,25đ
12,5%

	3. Châu Đại Dương
	Biết được các đặc điểm về thiên nhiên, dân cư, và kinh tế của châu Đại Dương
	Hiểu được các đặc điểm về thiên nhiên, dân cư, và kinh tế của châu Đại Dương
	Nêu  những nguyên nhân đe dọa đến cuộc sống của dân cư trên nhiều đảo thuộc châu Đại Dương?
	

	Số câu:

Số điểm: Tỷlệ%  
	3câu
0,75đ
0,75%
	     2 câu
      0,5đ
5%
	1câu
2đ
20%
	6  câu
3,25đ
32,5%

	4.Châu  Âu
	Biết được các đặc điểm về thiên nhiên, dân cư, và kinh tế của châu Âu
	Hiểu được các đặc điểm về thiên nhiên, dân cư, và kinh tế của châu Âu
	
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỷ lệ 
	3câu
0,75đ
7,5%
	2câu
0,5
5%
	
	5  câu
1,25đ
12,5%

	Tổng

Số điểm: 

Tỷlệ%  
	12câu
3 điểm.

       30
	8câu
2đ
          20%
	2 câu
5đ

50%
	22 câu
10đ

      100%


Năng lực chuyên biệt: giải thích các hiện trạng địa lí thực tế, tư duy sáng tạo...
\
PHÒNG GD&ĐT TP HƯNG YÊN        KÌ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG THCS BẢO KHÊ                              HỌC KÌ II, MÔN ĐỊA LÍ 7
                                                    Năm học 2017-2018
                                                                              Thời gian 45 phút

ĐỀ BÀI

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

         Hãy chép lại đáp án đúng (0,25 điểm/ câu)
Câu 1: Bắc Mĩ có cấu trúc địa hình đơn giản gồm ba bộ phận là:
A. Hệ thống Cooc-đi-e cao đồ sộ.              B. Sơn nguyên.

C. Đồng bằng ở giữa                                  D. Sơn nguyên, núi già ở phía đông.
Câu 2:  Những nước ở Bắc Mĩ đã phát triển được nền nông nghiệp hàng hóa với quy mô lớn là:
A. Mê-hi-cô                                           B. Hoa Kì.

C. Ca-na-đa.                                          D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 3:  Đô thị hóa ở các nước Trung và Nam Mĩ là tự phát do:
A. Tốc độ đô thị hóa nhanh.             

B. Kinh tế phát triển.

C. Kinh tế chậm phát triển.               

D. Tốc độ đô thị hóa nhanh trong khi kinh tế còn chậm phát triển.
Câu 4: Gắn với  quá trình công nghiệp hóa, các thành phố của Bắc Mĩ, đặc biệt là của Hoa Kì , phát triển:
A. Bình thường                                           B. Nhanh.

C. Rất nhanh .                                             D. Chậm.

Câu  5: Khí hậu Bắc Mĩ đa dạng, vừa phân hóa theo chiều:
A. Bắc-Nam và Tây-Đông                              B. Tây Bắc- Đông Nam    
C. Đông Bắc – Tây Nam                                D. Tây-Đông     
Câu  6 : Ngày nay, dưới tác động của hiệu ứng nhà kính, khí hậu Trái Đất đang nóng lên thì lớp băng ở châu Nam Cực sẽ:

A. Tan chảy ít.                                       B. Tan chảy nhiều hơn.
C. Tan chảy bình thường.                     D. Không tan chảy.
Câu 7: Châu Nam Cực là châu lục duy nhất trên thế giới :

A.Có khoảng 100 nghìn người sinh sống thường xuyên.

B.Có khoảng  200 nghìn người sinh sống thường xuyên.

C.Có khoảng 300 nghìn người sinh sống thường xuyên.

D.Chưa có  người sinh sống thường xuyên.
Câu 8:  Châu Nam Cực là một hoang mạc lạnh mà vùng ven lục địa và trên các đảo vẫn có nhiều chim và động vật sinh sống  là vì:
A. Do chúng di cư từ nơi khác đến.        

B. Do chúng còn bắt được mồi trên lục địa Nam Cực.

C. Do chúng dựa vào nguồn tôm, cá và phù du sinh vật dồi dào trong các biển bao quanh,

D.Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 9: Châu Nam Cực  có gió từ trung tâm lục địa tỏa ra theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, với vận tốc lớn. Đây là :
A. Nơi có gió bão nhiều nhất thế giới.         B. Nơi có gió bão ít.

C. Nơi có gió bão ít nhất thế giới.               D. Nơi không có gió bão bao giờ.
Câu 10: Châu Nam Cực là châu lục được phát hiện và nghiên cứu:

A. Sớm nhất thế giới.                                B.  Muộn nhất thế giới.

C. Sớm thứ 3 sau châu Âu và châu Á.      D. Sớm thứ 4  sau châu Á, Âu, Phi.
 Câu 11: Kinh tế của các quốc đảo của châu Đại Dương phát triển không đồng đều.Hai nước có nền kinh tế phát triển nhất là:

A. Niu Di-len  và Pa-pua Niu Ghi-nê    B.Ô-xtrây-li-a và Pa-pua Niu Ghi-nê

C. Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len                D. Pa-pua Niu Ghi-nê  và Va-na-a-tu.   
Câu 12: Châu Đại Dương là châu lục có mật độ dân số:

A. Lớn nhất thế giới.                                    B. Thấp nhất thế giới

C. Xếp vào loại trung bình trên thế giới.     D. Xếp vào loại khá trên thế giới.
Câu 13:  Tỉ lệ dân thành thị ở châu Đại Dương là:

A. Thấp.                     B. Trung bình                  C. Cao               D. Rất cao.
Câu 14:  Phần lớn các đảo và quần đảo của châu Đại Dương có khí hậu:

A. Khí hậu khô hạn.                                                      B. Khí hậu lạnh.

C. Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, điều hòa, mưa nhiều.    D. Khí hậu ôn đới hải dương.
Câu 15:  Các “thiên đường xanh’’ giữa Thái Bình Dương  của châu Đại Dương là:
A. Các đảo.                                            B. Các đảo và quần đảo.

C. Lục địa Ô-xtrây-li-a .                        D. Cả châu Đại Dương.
Câu 16:  Ven biển phía Tây của châu Âu có khí hậu:

A. Hàn đới                                   B. Ôn đới hải dương.

C. Ôn đới lục địa.                        D. Khí hậu Địa Trung Hải.

Câu 17: Càng vào sâu nội địa, đi sang phía Đông, khí hậu của châu Âu lại càng khô và lạnh hơn là do ảnh hưởng của biển ngày càng giảm sút. Điều đó:
A. Đúng .                                                 B. Sai.
Câu 18:  Thảm thực vật ở châu Âu thay đổi từ tây sang đông. Đó là sự thay đổi do:

A. Địa hình thay đổi tử tây sang đông.

B.  Khí hậu thay đổi từ tây sang đông (từ ôn đới hải dương sang ôn đới lục địa).

C. Do đất đai thay đổi đổi.
D. Các đáp án trên đều sai.
Câu 19: Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số châu Âu quá thấp. Điều đó dẫn đến:

A. Dân số châu Âu  thuộc kết cấu dân số trẻ.     B. Dân số châu Âu đang già đi.

C. Dân số châu Âu ngày càng trẻ ra                  D. Các đáp án trên đều đúng.

 Câu 20:  Châu Âu là châu lục tập trung nhiều cường quốc công nghiệp của thế giới như:
A. Anh, Pháp, Đức.                                 B. Đức, Ý, Nhật.

C. Hoa Kì, Anh, Pháp                             D. Pháp, Anh, Nhật.
II.TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 21 (  3 điểm) 
a. (1 điểm) Em hãy trình bày về những đặc điểm của rừng A-ma-zôn?
b. (1 điểm) Hiện trang khai thác rừng A-ma-zôn đã tác động như thế nào đến môi trường? 

c. (1 điểm) Nêu giải pháp để  bảo vệ rừng A-ma-zôn?
Câu 22 (2 điểm) :Nêu  những nguyên nhân đe dọa đến cuộc sống của dân cư trên nhiều đảo thuộc châu Đại Dương?
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I.Trắc nghiệm (5điểm) Mỗi ý đúng 0,25 điểm

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A C D
	11
	C

	2
	B C
	12
	B

	3
	D
	13
	C

	4
	C
	14
	C

	5
	A
	15
	B

	6
	B
	16
	B

	7
	D
	17
	A

	8
	C
	18
	B

	9
	A
	19
	B

	10
	B
	20
	A


II.Tự luận :(5điểm)
	Câu 21 (3 điểm)
a. (1 điểm) Những đặc điểm của rừng A-ma-zôn: có diện tích rộng lớn, đất đai màu mỡ được bao phủ bởi rừng rậm nhiệt đới, mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhiều khoáng sản có trữ lượng lớn.... A-ma-zôn  không chỉ là lá phổi xanh của thế giới, một vùng dự trữ sinh học quý giá mà còn là vùng có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp, công nghiệp và giao thông vận tải đường sông.
b. (1 điểm)  Hiện trang khai thác rừng A-ma-zôn đã tác động đến môi trường: Việc khai thác rừng A-ma-zôn để lấy gỗ và lấy đất canh tác, xây dựng đường bộ và đường sắt xuyên A-ma-zôn  đến các vùng mỏ và các đô thị mới đã góp phần phát triển kinh tế và đời sống ở vùng đồng bằng A-ma-zôn nhưng cũng là cho môi trường rừng A-ma-zôn bị hủy hoại dần, ảnh hưởng tới khí hậu khu vực và toàn cầu. 

c. (1 điểm) Nêu giải pháp để  bảo vệ rừng A-ma-zôn (HS nêu những suy nghĩ , hiểu biết của mình. Ví dụ:  không được chặt phá rừng,phải khoanh nuôi và bảo vệ diện tích rừng còn lại, tích cực trồng thêm rừng...)
Câu 22 (2 điểm)  Những nguyên nhân đe dọa đến cuộc sống của dân cư trên nhiều đảo thuộc châu Đại Dương:bão nhiệt đới, nạn ô nhiễm biển và mực nước biển  dâng cao do Trái Đất nóng lên.
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MÔN ĐỊA LÝ LỚP 8
	           Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TNKQ
	                  TL
	

	1.Khu vực Đông Nam Á
	Nhớ được các đặc điểm của khu vực Đông Nam Á, tổ chức Asean
	Hiểu rõ các đặc điểm của khu vực Đông Nam Á 
	
	

	Số câu

Số điểm:

Tỉ lệ:    %
	3

0,75

7,5%
	1

0,25

2,5%
	
	4câu

1 đ

10%

	2.Vùng biển Việt Nam
	Nhớ được các đặc điểm của vùng biển Việt Nam
	Hiểu được các đặc điểm của vùng biển nước ta
	
	

	Số câu

Số điểm:

Tỉ lệ:    %
	4

1

10%
	1

0,25

2,5%
	
	5 câu

1,25

12,5%

	3.Địa hình Việt Nam
	Nhớ được các đặc điểm của địa hình Việt Nam
	
	Kể tên các dãy núi hình cánh cung ở nước ta? 
	

	Số câu

Số điểm:

Tỉ lệ:    %
	3

0,75

7,5%
	
	½ câu 

1

10%
	3,5 câu

1,75đ

17,5%

	4.Khí hậu Việt Nam
	Nhớ được các đặc điểm của khí hậu Việt Nam
	Hiểu được các đặc điểm của khí hậu nước ta
	Chỉ rõ ảnh hưởng của các cánh cung núi đó đến khí hậu của miền Đông và Đông Bắc Bắc Bộ vào mùa đông?

	

	Số câu

Số điểm:

Tỉ lệ:    %
	3

0,75

7,5%
	1

0,25

2,5%
	½ câu 

1

10%
	4,5câu 

2đ

20%

	5. Sông ngòi Việt Nam
	
	
	Nêu hiện trạng của sông ngòi nước ta hiện nay?nguyên nhân?giải pháp?
	

	Số câu

Số điểm:

Tỉ lệ:    %
	
	
	1 câu

3 đ

30%
	1 câu

3 đ

30%

	6.Sinh vật Việt Nam
	Nhớ được các đặc điểm của sinh vật Việt Nam
	Hiểu được các đặc điểm của sinh vật nước ta
	
	

	Số câu

Số điểm:

Tỉ lệ:    %
	3

0,75

7,5%
	1

0,25

2,5%
	
	4 câu 

1

10%

	Tổng

Số đểm: 

Tỷlệ%  
	16

4

40%
	4 câu
1đ

 10%
	2 câu
5đ

50%
	22 câu
10đ

      100%


Năng lực chuyên biệt: giải thích các hiện trạng địa lí thực tế, tư duy sáng tạo,khai thác biểu đồ, bản đồ...
PHÒNG GD&ĐT TP HƯNG YÊN        KÌ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG THCS BẢO KHÊ                              HỌC KÌ II, MÔN ĐỊA LÍ 8
                                                    Năm học 2017-2018
                                                                              Thời gian 45 phút
ĐỀ BÀI
I.Trắc nghiệm (5điểm)
                    Hãy chép lại đáp án đúng (0,25 điểm / câu)
Câu 1:  Hai quần đảo lớn nhất Việt Nam là: 
A. Hoàng sa và Thổ Chu                    B. Trường Sa 

C. Hoàng Sa                                       D. Thổ Chu và Nam Du.
Câu 2: Đâu không phải là đáp án nói về đặc điểm khí hậu của vùng biển nước ta:

A. Nhiệt đới lục địa.                             B. Nhiệt đới hải dương.

C. Nhiệt đới ẩm gió mùa .                     D. Đới khí hậu xích đạo.
Câu 3: Đông Nam Á là cầu nối giưa hai đại dương là:

A. Thái Bình Dương                                   B. Đại Tây Dương.
C. Ấn Độ Dương                                        D. Bắc Băng Dương

Câu 4: Đâu đáp án nói về bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam:

A. Đồng bằng                B. Đồi núi.             C. Cao nguyên.     D. Trung du.
Câu 5: Việt Nam có tiềm năng phát triển khai thác khoáng sản biển nào ở thềm lục địa:

A. Muối                        B. Dầu Mỏ                 C. Ti tan             D. Cát trắng.
 Câu 6:  Đáp án nào sau đây là năm thành lập của tổ chức Asean:

A. 1956                    B. 1967                      C. 1976                   D. 1965
Câu 7: Kiểu khí hậu chiếm diện tích lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á là:
A. Ôn đới gió mùa                                   B. Nhiệt đới gió mùa

C. Đới khí hậu xích đạo                           D. Nhiệt đới lục địa.
Câu 8:

    Đông Nam Á có dân cư đông đúc, lại có cơ cấu dân số trẻ. Điều đó sẽ tạo thuận lợi:
A. Có nguồn  lao động dồi dào              B. Có thị trường tiêu thụ  nhỏ.       

C. Đáp án A đúng, B đúng                         D. Đáp án B đúng, A sai. 
Câu 9: Đâu là đáp án nói về diện tích của  biển Việt Nam:
A. 1 triệu km2                 B. 2 triệu km2               C. 3 triệu km2          D. 4 triệu km2
Câu 10:  Biển Việt Nam về mùa hạ so với trong đất liền:
A. Lạnh hơn                B. Ấm hơn              C. Mát hơn          D. Nóng hơn.

Câu 11: Tên dãy núi hình cánh cung nằm ở vùng Đông Bắc thuộc tỉnh Quảng Ninh nước ta là:
A. Cánh cung Ngân Sơn.                        B  . Cánh cung Bắc Sơn.
C. Cánh cung Đông Triều                      D . Cánh cung sông Gâm.
Câu 12: Các dạng địa hình tự nhiên ở nước ta là:
A. Công trình kiến trúc đô thị.            B. Công trình đê đập.
C. Công trình hồ chứa nước                D. Đồi núi, đồng bằng.
Câu 13: Khí hậu Việt Nam có tên là :
A. Khí hậu nhiệt đới .                           B. Khí hậu xích đạo.
C. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.        D. Khí hậu cận nhiệt.
Câu 14: Miền khí hậu phía Bắc có đặc điểm là:
A. Có một mùa đông lạnh, ít mưa, nửa cuối mùa đông rất ẩm ướt. Và có một mùa hạ nóng và mưa nhiều.

B. Có một mùa mưa và một mùa khô rõ rệt.

C.  Quanh năm nắng nóng.

D. Quanh năm lạnh khô.
Câu 15: Nước ta phân hóa thành mấy miền khí hậu:
A. 4 miền                  B. 5 miền                    C. 6 miền                  D. 7 miền
Câu 16: Khí hậu nước ta mang tích chất nhiệt đới là do:
A. Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới Bắc bán cầu.

B. Việt Nam có ba mặt giáp biển.

C. Việt Nam nằm trong khu vực Đông Nam Á gió mùa.

D. Ba đáp án trên đều sai.
Câu 17: Đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam là :
A. Đang có nguy cơ tuyệt chủng.       B. Đa dạng và phong phú.

C. Có rất ít loài.                                  D. Các đáp án trên đều sai.
Câu 18: Một số cây có giá trị làm thuốc là:
A. Lim, sến, Táu....                                       B. Cao su, chè....

C. Tam thất, đinh lăng...                               D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 19: Đặc điểm về độ che phủ của tài nguyên rừng của Việt Nam hiện nay là:

A.Rừng nguyên sinh là chủ yếu, còn nhiều.         B. Chủ yếu là rừng thứ sinh.
C.Chất lượng rừng giảm sút.                                D. Độ che phủ của rừng rất thấp.
Câu 20:  Tập đoàn cây đặc trưng của Hệ sinh thái đất triều bãi của sông của biển các cây:
A.Đinh, lim, sến, táu...                                        B.Sú, Vẹt ,Đước...

C. Tam thất, chè...                                               D.Cẩm Lai, gụ...
II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21: (2 điểm)  Dựa vào Át-Lát địa lí Việt Nam, hãy:

a. (1 điểm)   Kể tên các dãy núi hình cánh cung ở nước ta?
b.  (1 điểm)Chỉ rõ ảnh hưởng của các cánh cung núi đó đến khí hậu của miền Đông và Đông Bắc Bắc Bộ vào mùa đông?
Câu 22: (3 điểm)

a. (1 điểm) Trình bày hiện trạng của sông ngòi nước ta hiện nay?
b. (1 điểm)  Nguyên nhân dẫn đến hiện trạng đó? 
c. (1 điểm)  Giải pháp cho hiện trạng đó? 
Hết
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I.Trắc nghiệm (5điểm) Mỗi ý đúng 0,25 điểm

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B,C
	11
	C

	2
	A,B, D
	12
	D

	3
	A, C
	13
	C

	4
	B
	14
	A

	5
	B
	15
	A

	6
	B
	16
	A

	7
	B
	17
	B

	8
	A
	18
	C


	9
	A
	19
	 D

	10
	C
	20
	B


II. TỰ LUẬN
Câu 21: (2 điểm)  Dựa vào Át-Lát địa lí Việt Nam, hãy:

a. (1 điểm)   Tên các dãy núi hình cánh cung ở nước ta là :  Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn , Đông Triều
b.  (1 điểm)Chỉ rõ ảnh hưởng của các cánh cung núi đó đến khí hậu của miền Đông và Đông Bắc Bắc Bộ vào mùa đông: các cánh cung đó đóng vai trò như các hành lang hút gió mùa đông bắc làm cho miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bị hạ nhiệt nhanh chóng, làm cho mùa đông của miền này đến sớm và kết thúc muộn.
Câu 22: (3 điểm)

a. (1 điểm) Hiện trạng của sông ngòi nước ta hiện nay: đã và đang bị ô nhiễm nặng nề.
b. (1 điểm)  Nguyên nhân dẫn đến hiện trạng đó: do rác thải từ các khu dân cư, các khu đô thị và nhất là từ các khu công nghiệp chưa qua xử lí thải trực tiếp ra các dòng sông....
c. (1 điểm)  Giải pháp cho hiện trạng đó: 
· Tuyên truyền cho mọi người hiểu vai trò lợi ích của sông ngòi, hiện trạng cũng như hậu quả khi sông ngòi ô nhiễm.Từ đó nâng cao trách nhiệm bảo vệ  sự trong sạch của các dòng sông...
· Có chế tài nghiêm khắc và thực hiện nghiêm các chế tài đó đối với những cá nhân và tổ chức vi phạm việc xả chất thải chưa qua xử ló ra sông
· ....
PHÒNG GD&ĐT TP HƯNG YÊN
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	           Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TNKQ
	TL
	

	1. Vùng Đông Nam Bộ
	Nhớ được các đặc điểm của địa lí vùng Đông Nam Bộ
	Hiểu được các đặc điểm của địa lí vùng Đông Nam Bộ
	
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỷlệ%  
	5

1,25

12,5%
	4

1

10%
	
	9 câu

2,25đ
22,5%

	2. Đồng Bằng sông Cửu Long
	Nhớ được các đặc điểm của địa lí vùng đồng bằng sông Cửu Long
	Hiểu được các đặc điểm của địa lí vùng đồng bằng sông Cửu Long
	
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỷlệ%  
	4

1

10%
	1

0,25

2,5%
	
	5  câu
1,25đ
12,5%

	3. Tài nguyên biển , Kinh tế biển và vấn đề bảo vệ tài nguyên biển Việt Nam
	Nhớ được các đặc điểm của tài nguyên biển Việt Nam trong phát triển kinh tế
	Hiểu được các đặc điểm của tài nguyên biển Việt Nam trong phát triển kinh tế
	Em có suy nghĩ gì về tiềm năng của biển nước ta? Biển đang gặp phải vấn đề gì? Để phát triển kinh tế biển bền vững, theo em chúng ta phải làm gì? 
	

	Số câu:

Số điểm: Tỷlệ%  
	4

1

10%
	2

0,5

5%
	1câu
3,5đ
35%
	7  câu
5đ
50%

	4. Địa lí tỉnh Hưng Yên
	
	
	Em hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 -10 dòng giới thiệu về địa lí tỉnh Hưng Yên?
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỷ lệ 
	
	
	1

1,5đ

15%
	1

1,5đ

15%

	Tổng

Số điểm: 

Tỷlệ%  
	13câu
3,25đ
32,5%
	7câu
1,75đ
          17,5%
	2 câu
5đ

50%
	22 câu
10đ

      100%


Năng lực chuyên biệt: giải thích các hiện trạng địa lí thực tế, tư duy sáng tạo...
PHÒNG GD&ĐT TP HƯNG YÊN        KÌ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG THCS BẢO KHÊ                              HỌC KÌ II, MÔN ĐỊA LÍ 9
                                                    Năm học 2017-2018
                                                                              Thời gian 45 phút

ĐỀ BÀI
I.TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 
                 Hãy chép lại đáp án đúng nhất   (0,25 điểm / câu)
Câu 1: Đâu là đáp án nói về kiểu khí hậu của vùng Đông Nam Bộ :

A.Khí hậu nhiệt đới                                                      

B.Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có 1 mùa đông lạnh 
C. .Khí hậu nhiệt đới cận xích đạo   

D.Khí hậu cận nhiệt đới
Câu 2: Đông Nam Bộ tiếp giáp với vùng nào của Nam Bộ:
A. Bắc Trung Bộ                            B. Duyên hải Nam TrungBộ

C. Tây Nguyên                               D. Đồng bằng sông Cửu Long
Câu 3: Tỉnh nào của Đông Nam Bộ  giáp biển:
A. Bà Rịa-Vũng Tàu                         B. Đồng Nai

C. Tây Ninh                                      D. Bình Dương.
Câu 4: Đông Nam Bộ có sức thu hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước là do điều kiện gì về việc làm:

A. Đông Nam Bộ có nhiều cơ hội việc làm có thu nhập cao. 

B. Điều kiện sống văn minh và hiện đại hơn.

C. Khí hậu ấm áp, nhiều thắng cảnh tự nhiên nổi tiếng.

D. Đông Nam Bộ có nhiều vùng đất chưa khai thác.

Câu 5: Nguyên nhân nào về dân cư làm cho Đông Nam Bộ sản xuất được nhiều cao su nhất nước là:
A. Có điều kiện tự nhiên thuận lợi.             
B.Người dân có truyền thống trồng cao su.
C.Có các cơ sở chế biến và xuất khẩu cao su.      
 D. Cả ba ý a, b, c đều sai.
Câu  6:  Đông Nam Bộ là vùng chuyên canh lớn thứ hai cả nước về loại cây công nghiệp nào ?
A.Cao su .                                           B.Chè.
C.Cà phê.                                            D. Hồ tiêu.

Câu 7: Trung tâm kinh tế lớn nhất của vùng Đông Nam Bộ là”

A.Thành phố Hồ Chí Minh                       B. Thành phố Biên Hoà

C.Thành phố Vũng Tàu                             D.Thành phố Vinh

Câu 8: Hồ nước nhân tạo quan trọng cho thuỷ lợi và thuỷ điện trong vùng Đông Nam Bộ là:

A. Hồ Ba Bể và hồ Trị An                    B. Hồ Dầu Tiếng và hồ Trị An                     
C. Hồ Trị An  và  hồ Y-a-li                   D. Hồ Y-a-li và hồ Thác Bà
Câu 9: Nguyên nhân về xã hội nào làm cho Đông Nam Bộ trở thành một vùng kinh tế phát triển mạnh nhất nước ta là:
A.Có vị trí là trung tâm chính trị của miền Nam, với tài nguyên phong phú, đa dạng.

B. Có người dân năng động lại sớm thích ứng với kinh tế thị trường.

C.Đáp án A đúng, B sai. 

D.Đáp án B đúng, A sai. 
Câu 10: Điều kiện tự nhiên thuận lợi để Đồng bằng  sông Cửu Long  phát triển trở thành vùng sản  xuất lương thực lớn nhất cả nước là:

A.Đồng bằng có diện tích  gần 4 triệu ha. Trong đó, đất phù sa ngọt chiếm 1,2 triệu ha. Và có khí hậu  nhiệt đới mang tính chất cận xích đạo nóng ẩm quanh năm.
B.Rừng ngập mặn có diện tích lớn.
C. Khí hậu  nhiệt đới mang tính chất cận xích đạo nóng ẩm quanh năm.
D.Mùa khô dài, mùa lũ gây ngập úng trên diện rộng.
Câu 11:  Trung tâm kinh tế lớn nhất của vùng đồng bằng sông Cửu Long là :

A.  Thành phố Cần Thơ.                                   B. Thành phố Bạc Liêu.      
C. Thành phố Long Xuyên.

            D. Thành phố  Cà Mau.

Câu 12: Khó khăn lớn nhất về đất đai của đồng bằng sông Cửu Long là:
A. Mùa khô thiếu nước nghiêm trọng.    B. Diện tích đất ngập mặn , đất phèn lớn.

C. Mạng lưới sông ngòi kênh rạch dày đặc.
D. Nguồn khoáng sản không nhiều.
Câu 13: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp giáp với vịnh nào trong các vịnh sau:
A. Vịnh Bắc Bộ                               B. Vịnh Thái Lan

C. Vịnh Cam Ranh                          D. Vịnh Ben-gan.
Câu 14: Thế mạnh về tự nhiên để Đồng bằng sông Cửu Long phát triển ngành thuỷ sản là: 

A. Hệ thống sông Mê Công và kênh rạch chằng chịt. có vùng biển rộng, ấm, nhiều bãi tôm, bãi cá nhất cả nước.

B. Nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiệm nuôi trồng và đánh bắt thuỷ thủy sản.

C. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.Thị trường tiêu thụ rộng lớn( EU, Nhật Bản, Bắc Mĩ)

D. Kết cấu cơ sở hạ tầng hoàn thiện nhất cả nước.
Câu 15: Bờ biển Việt Nam dài bao nhiêu Km và có bao nhiêu tỉnh và thành phố nằm giáp biển?

A. Dài 3620 km và có 29 tỉnh và thành phố 
B. Dài 2360 km và có 30 tỉnh và thành phố    
C.Dài 3260 km  và có 29 tỉnh và thành phố                                     
D. Dài 2360 km và có 30 tỉnh và thành phố    
Câu 16: Dựa vào tài nguyên của biển, nước ta có thể phát triển tổng hợp mấy ngành kinh tế biển :
A. 2 ngành                   B. 3 ngành                   C. 4 ngành            D. 5 ngành                           
Câu 17: Điều kiện thuận lợi để nước ta phát triển giao thông vận tải đường biển là:

A.Bờ biển nước  ta có nhiều vũng vịnh có thể xây dựng cảng nước sâu, một số cửa sông cũng thuận lợi cho việc xây dựng cảng.Và vị trí nước ta nằm gần nhiều tuyến đường biển quốc tế.
B. Nước ta có dân đông.
C. Câu A sai, B đúng

D. Câu A đúng, B sai.
Câu 18:  Phương hưóng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển là gì?

A.Chuyển hướng đánh bắt ra xa bờ để bảo vệ phát triển nguồn lợi thuỷ sản

B.Bảo vệ và trồng thêm rừng ngập mặn, bảo vệ các rặng san hô ngầm ven biển, ven đảo, cấm khai thác san hô

C.Phòng chống ô nhiễm bởi các yếu tố hoá học, nhất là dầu mỏ

D.Tất cả các đáp án đều đúng.
Câu 19: Đánh bắt xa bờ của Việt Nam ta mới đạt:
A. 1/ 3 khả năng cho phép.                          B. 1/  4 khả năng cho phép.
C. 1/ 5khả năng cho phép.                           D. 1/ 6 khả năng cho phép.
Câu 20: Nguyên nhân nói không đúng về điều kiện giúp cho các tỉnh cực Nam Trung Bộ phát triển tốt việc sản xuất muối là: 

A.Các bãi biển ở đó có nhiều thủy sản.    
B.Ở đó có số giờ nắng cao.

C. Khu vực đó có ít sông đổ ra biển nên nồng độ mặn cao hơn.

D. Ven biển là địa hình bằng phẳng, thuận lợi cho việc xây dựng các ruộng muối.
II.TỰ LUẬN ( 5 điểm)
Câu 21:( 3,5 điểm) 
a. (1 điểm) Em có suy nghĩ gì về tiềm năng của biển nước ta? 
b. (1 điểm) Biển đang gặp phải vấn đề gì? 
c. (1,5 điểm)  Để phát triển kinh tế biển bền vững, theo em chúng ta phải làm gì?
Câu 22 (1,5 điểm)
         Em hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 5-10 dòng giới thiệu về địa lí tỉnh Hưng Yên?
Hết
	PHÒNG GD&ĐT TP HƯNG YÊN        
TRƯỜNG THCS Bảo Khê           

	             ĐÁP ÁN KIỂM TRA KSCL HỌCKÌ II
NĂM HỌC 2017- 2018
Môn : Địa Lý 9  
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)



Đáp án

I. Phần  trắc nghiệm(0,25đ/câu)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	11
	A

	2
	D
	12
	B

	3
	A
	13
	B

	4
	A
	14
	A

	5
	B
	15
	C

	6
	C
	16
	C

	7
	A
	17
	A

	8
	B
	18
	D

	9
	B
	19
	C

	10
	A
	20
	A


II. Phần tự luận
Câu 21:( 3,5 điểm) 
 Câu 21:( 3,5 điểm) 
a.(1 điểm) -HS cần nêu  suy nghĩ  của mình về tiềm năng của biển nước ta trên cơ sở những bài đã học về địa lí biển Việt Nam:  có tiềm năng lớn có thể phát triển khai thác thủy sản, khoáng sản biển, du lịch biển và giao thông vận tải biển....

b.(1 điểm) Biển đang gặp phải vấn đề gì: nạn ô nhiễm môi trường biển và sự suy giảm về cả số lượng và chất lượng của thủy sản biển(HS lấy dẫn chứng rõ mới cho đủ điểm)

c.(1,5 điểm)  Để phát triển kinh tế biển bền vững, theo em chúng ta phải : xây dựng kế hoạch bài bản có hệ thống để tận dụng hết các tiềm năng của biển Việt Nam song cần chú trọng các phương án không gây ô nhiễm môi trường biển.
Câu 22 (1,5 điểm)
         HS viết một đoạn văn ngắn khoảng 5-10 dòng giới thiệu về địa lí tỉnh Hưng Yên. Trong đó HS cần trình bày được những nét quan trọng nhất của Hưng Yên về vị trí, giới hạn của tỉnh, những nét nổi bật nhất về tự nhiên, dân cư và kinh tế của Hưng Yên.
